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CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....
Điện thoại ……………………………………………………………………….......

Email …………………………………………………………………………….......
BÁO CÁO

THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHĂM LO TẾT MẬU TUẤT

& KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

- Doanh nghiệp : …………………………………………………………………………

- Địa chỉ : …………………………………………………………………………………
- Tổng số lao động    :…………………………………………………………….………
- Tổng số đoàn viên :………………..……………………………………….....................
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ………………………………………………

- Tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm: 
Ổn định         

□ 

Phát triển         
□
Thu hẹp
□
- Tình hình lao động trong năm: 
Ổn định      

□

Không ổn định        
□
Thiếu lao động         □ 
- Tình hình thu nhập trong năm của CNLĐ:

Bằng năm trước       □

Cao hơn năm trước  □



I. TÌNH HÌNH CHĂM LO, THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN: 

1. Tình hình tư tưởng CNLĐ về chăm lo thưởng, tết ở đơn vị : 

- Đồng tình               □                  Không đồng tình      □
- Tiền thưởng so với năm trước :  
Cao hơn        

 □

Thấp hơn        
□

  Bằng  

□
- Lý do không đồng tình ……………………………………………………….................
2. Chăm lo thưởng, tết :

+ Đơn vị đã trả lương đến tháng ………………….../2017 
+ Chậm (nợ) tiền lương CNLĐ : 
Có      


□
         
  Không         
□
+ Nguyên nhân nợ lương : ................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Thu nhập trong  năm 2017 của CNLĐ:  



- Thấp nhất 
:___ ________ ______
đồng, 



- Cao nhất 
: _________ ________
đồng, 



- Bình quân 
: ___________ ____ __
đồng.
+ Tiền thưởng Tết cho CNLĐ (dự kiến): 



- Thấp nhất 
: __________________      đồng, 


- Cao nhất 
: _____________ ____       đồng, 



- Bình quân 
: _________________        đồng.
+ Dự kiến ngày, tháng trả lương, trả thưởng:…………………………………………..

+ Số ngày nghỉ Tết: Tết Tây:……………………..; Tết Nguyên Đán:…………………
+ Quà Tết cho CNLĐ (nếu có) : ………….. suất. Tổng trị giá:  ………………....đồng.

+ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà Tết: ____ người, trị giá ________ đồng  
Trong đó: 

- Doanh nghiệp hỗ trợ : …………….. phần, trị giá : …………………….. phần

- BCH CĐCS hỗ trợ    : …………….. phần, trị giá : …………………….. phần

+ Đơn vị có tổ chức xe cho CNLĐ về quê ăn Tết  ………………, số người : ………….
+ Các hoạt động khác chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ (hỗ trợ tiền tàu xe), tổng kết khen thưởng và tổ chức họp mặt cuối năm (nếu có: ghi cụ thể nội dung tổ chức, số tiền chăm lo, số người được chăm lo, thời gian):……………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3. Tình hình việc làm
+ Trước Tết : 

- Số CNLĐ phải nghỉ việc     : …………………………………………… người 


- Số CNLĐ phải ngừng việc ……………, thời gian ngừng việc..………….. ngày

 
  Lý do ngừng việc : không có hợp đồng : ……………………………………….       


  Lý do khác : ..……………………………………………………………………
+ Sau Tết : ( dự báo ) 


- Số CNLĐ phải nghỉ việc 
: ………………………………………………người 


- Số CNLĐ phải ngừng việc : ……………………………………………. người 


Lý do ngừng việc : ..…………………………………..………………………….

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NHU CẦU LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 2018: 

1. Doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 cho CNLĐ


Đã thực hiện          □


Chưa thực hiện

        □

- Mức điều chỉnh thấp nhất  : ……………… đồng/người


- Mức điều chỉnh cao nhất   : ……………… đồng/người


- Mức điều chỉnh bình quân : ……………… đồng/người
2. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ổn định        



Phát triển         

Thu hẹp


Nhu cầu về lao động:  Tăng     
 , dự kiến tuyển dụng thêm ……..  lao động





   Giảm      
 , dự kiến giảm …….....................  lao động

Tổng số lao động cần sử dụng bao gồm cả lao động dài hạn và thời vụ : …… .người. 

Trong đó :  


- Lao động gián tiếp 
: …………………………………
người


- Lao động trực tiếp 

: …………………………………
người 
3. Thu nhập bình quân hàng tháng : 
+ Lương : 

- Bình quân 


: ………………………………… 
đồng/người

- Cao nhất 


: ………………………………… 
đồng/người


- Thấp nhất 


: ………………………………… 
đồng/người

+ Phụ cấp : 


- Bình quân 


: ………………………………..
đồng/người

- Cao nhất


: ………………………………… 
đồng/người 


- Thấp nhất


: ………………………………… 
đồng/người

+ Các khoản khác 


: ………………………………… 
đồng/người





                                           TM. BAN CHẤP HÀNH


        CHỦ TỊCH

GHI CHÚ:


Điền dấu X vào các ô trống          phù hợp, 

trả lời các khoảng để trống và gửi báo cáo 

về LĐLĐ Quận 1 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1



                  Biểu số 01
CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....
Điện thoại ……………………………………………………………………….......

Email …………………………………………………………………………….......
BÁO CÁO 
VIỆC THỰC HIỆN THU NHẬP TĂNG THÊM NĂM 2018
(Dành cho UBND 10 Phường, đơn vị sự nghiệp của quận 1)

	TIÊU THỨC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Thực hiện năm 2017
	Kế hoạch

năm 2018
	GHI CHÚ

	1. Tổng số CNVC-LĐ
	Người
	
	
	

	   - Cán bộ Công chức
	Người
	
	
	

	   - Cán bộ chuyên trách
	Người
	
	
	

	   - Cán bộ không chuyên trách
	Người
	
	
	

	   - Hợp đồng khoán việc
	Người
	
	
	

	2. Thu nhập bình quân tháng 12/2017 (a+b+c)
	Đồng/người
	
	
	

	a. Kỳ 1 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	b. Kỳ 2 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	c. Khác : 
	Đồng/người
	
	
	

	3. Thu nhập tăng thêm Tết Mậu Tuất năm 2018
	
	
	
	

	   - Thu nhập tăng thêm bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Thu nhập tăng thêm người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Thu nhập tăng thêm người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	4. Dự kiến thời gian thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm
	
	
	
	


5. Các hoạt động chăm lo của BCH CĐCS đối với đoàn viên Công đoàn : 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

                                                                             Ngày …… tháng …… năm 2017
        Người lập biểu



                   Thủ trưởng đơn vị

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký tên và đóng dấu)
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                   Biểu số 02


CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....

Điện thoại ……………………………………………………………………….......

Email …………………………………………………………………………….......
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018
(Báo cáo trước ngày 31/12/2017)
	TIÊU THỨC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Thực hiện năm 2017
	Kế hoạch

năm 2018
	GHI CHÚ

	1. Tổng số CNVC-LĐ
	Người
	
	
	

	   - Lao động gián tiếp
	Người
	
	
	

	   - Lao động trực tiếp
	Người
	
	
	

	2. Thu nhập bình quân tháng 12/2017 (a+b+c)
	Đồng/người
	
	
	

	a. Kỳ 1 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	b. Kỳ 2 : 
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	   - Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	   - Trợ cấp
	Đồng/người
	
	
	

	c. Khác : 
	Đồng/người
	
	
	

	3. Tiền thưởng Tết Mậu Tuất năm 2018
	
	
	
	

	   - Tiền thưởng bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	4. Dự kiến thời gian thực hiện chi trả thưởng
	
	
	
	


5. Các hoạt động chăm lo của BCH CĐCS đối với đoàn viên Công đoàn : .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

                                                                              Ngày …… tháng …… năm 2018

Người lập biểu



                 Thủ trưởng đơn vị

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký tên và đóng dấu)
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               Biểu số 03


CĐCS ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………....

Điện thoại ……………………………………………………………………….......

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018
(Báo cáo trước ngày 12/01/2018)
	TIÊU THỨC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Dự kiến chi trả
	Thực tế đã chi
	GHI CHÚ

	1. Tổng số lao động
	Người
	
	
	

	   - Lao động gián tiếp
	Người
	
	
	

	   - Lao động trực tiếp
	Người
	
	
	

	2. Thu nhập bình quân tháng 12/2017 (a+b+c)
	Đồng/người
	
	
	

	 a. Tiền lương
	Đồng/người
	
	
	

	 b. Phụ cấp lương (nếu có)
	Đồng/người
	
	
	

	 c. Khác
	Đồng/người
	
	
	

	3. Tiền thưởng Tết Dương lịch 2018 (nếu có)
	
	
	
	

	   - Tiền thưởng bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	4. Tiền thưởng Tết Mậu Tuất năm 2018
	
	
	
	

	   - Tiền thưởng bình quân
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người cao nhất
	Đồng/người
	
	
	

	   - Tiền thưởng người thấp nhất
	Đồng/người
	
	
	

	5. Đơn vị tổ chức thuê xe đưa đón CNLĐ về quê đón Tết
	Người
	
	
	

	6. Đơn vị hỗ trợ tiền tàu xe cho CNLĐ về quê đón Tết
	Người
	
	
	


7. Thời gian thực hiện




: ngày …… tháng …… năm 20….
8. Thời gian CNLĐ nghỉ Tết



: ngày …… tháng …… năm 20….
9. Thời gian CNLĐ làm việc trở lại   


: ngày …… tháng …… năm 20….
Ngày …… tháng …… năm 2017

Người lập biểu



                 Thủ trưởng đơn vị

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                       (Ký tên và đóng dấu)
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